
Tuần Ngày Số Bài VL Lớp 1: 1A, 1B Lớp 2: 2A, 2B Lớp 3: Lớp 4: 4A, 4B Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8

1 09/09/12

2 16/09/12 1 a ă â b c ch ai ay ây eo êu iu anh ach oai oan ươm ươp Gia đình..-Tình..

3 23/09/12 2 d đ e ê gh   ênh êch oac oat ươn ương Bữa..- Nhường..

4 30/09/12 Bài ôn  éc óc ốc Tình gia..-Thăm..

5 07/10/12 3 g h i gi Bài ôn  inh ich oăn oăt uyên uyêt Luận văn

6 14/10/12 4 Bài ôn am ăm âm Bài ôn Lớp..-Phượng..-câ

7 21/10/12 Bài ôn  ia oa oe Các..-Hội..

8 28/10/12 5 Bài ôn kh   ang eng oanh oach oam oao oay Luận văn

9 04/11/12 6 k l ng Bài ôn Bài ôn ăng âng oang oăng oăm oeo oen Lễ..- Chúng..

10 11/11/12 7 m n o ngh Bài ôn Bài ôn ong ôn ung uân uât oet Đi chợ- Óc và..

11 18/11/12

12 25/11/12

13 02/12/12

14 09/12/12

15 16/12/12

16 13/01/13 8 ô ơ ôn an ăn ân oi ôi ơi ôn ôn oong Đi ăn..- Đi ăn..

17 20/01/13 Bài ôn 

18 27/01/13 9 p ph q qu nh   iêc iêp uây uâng uya uych uynh Luận văn

19 03/02/13 10 r s ph Bài ôn om ôm ơm iên uôi uôm ưy uêch uênh Thăm..-Ông..

20 10/02/13

21 17/02/13 Bài ôn ao au âu Lòng..-Hoàng..

22 24/02/13 11 t u ư qu   iêm yêm uôc uôt uyt uăc Luận văn

23 03/03/13 12 ôn ôn  Bài ôn ôn ôn ôn Tính..-Vịnh Hạ..

24 10/03/13 Bài ôn  Bài ôn on ôn ơn Tính..-Loài vật..

25 17/03/13 13 ôn th ác ắc ấc  iêu yêu uôn uông Thời giờ là ….. Luận văn

26 24/03/13

27 31/03/13

28 07/04/13 14 vxy tr   iêt yêt ươi ươn Phải kính trọng.. Ôn

29 14/04/13 Bài ôn Bài ôn

30 21/04/13 15 ôn ôn Bài ôn Bài ôn iêng yêng ươc ươt Về quê nghỉ hè Ôn

31 28/04/13

32 05/05/13

33 12/05/13

34 19/05/13 m

Trường Việt Ngữ Hoài Hương

Phân phối chương trình năm học 2012- 2013

Bài thi giữa năm

Nghỉ lễ Tạ ơn ( Thanksgiving)

Bài ôn toàn năm, chuẩn bị cho bài thi cuối năm

Trao Phiếu điểm Học kỳ 1- Liên Hoan

Ổn định lớp ( Lập danh sách, nhắc lại những vấn đề căn bản của Nội quy, dặn dò những đồ dùng HS cần có khi đến lớp).

Bài ôn từ đầu năm đến nay, chuẩn bị cho tuần tới làm bài thi

Nghỉ Tết Nguyên Đán 

Nghỉ Spring Break + Easter

Cho HS xem bài thi và sửa lỗi - Kiểm tra vét cho những HS chưa làm Kiểm tra (có lý do chính đáng )

Trao Phiếu Điểm - Lễ mãn khoá

                                     Nghỉ Spring Break + Easter

Bài thi cuối năm
Trả và sửa bài thi cuối năm - Thi vét- Chuẩn bị cho lễ mãn khoá


